
 

Hạng mục Tên Dịch vụ  
Đối tượng áp dụng và nội 

dung dịch vụ   Hướng dẫn chi tiết  
Cung cấp các 

ngôn ngữ 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản  

Trợ cấp khám thai 

và sau sinh   

Phụ nữ cư dân mới mang thai khi 

chưa có bảo hiểm y tế (người chồng 

phải là công dân Đài Loan).  

Bao gồm 14 lần khám thai, siêu âm, 

sàng lọc tiểu đường thai kỳ. (Bao 

gồm 2 lần dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sau sinh miễn phí trong vòng 3 

tháng sau khi sinh).   

1. Phụ nữ cư dân mới mang thai (sau đây gọi tắt là đương sự) 

cần chuẩn bị những giấy tờ sau: (1)Bản gốc sổ hộ khẩu hoặc 

bản sao sổ hộ khẩu hiện tại (2)Bản gốc thẻ cư trú, nộp đơn 

đến Sở Y tế địa phương.  

2. Đương sự cần mang theo phiếu khám thai (phiếu 1-16) để 

phối hợp sử dụng khi khám thai, cùng với sổ sức khỏe thai 

kỳ đến cơ sở y tế để khám thai định kỳ. Mỗi lần khám thai 

sẽ sử dụng 1 phiếu khám thai. Nếu phiếu khám thai bị mất 

sẽ không được cấp lại trừ trường hợp đặc biệt.  Tiếng Trung 

Tiêm phòng và 

khám sức khỏe 

định kỳ cho trẻ em  

Trẻ em là con của cư dân mới có thẻ 

cư trú/định cư. 
1. Cung cấp 7 lần trong dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe dự phòng 

cho trẻ em (dưới 7 tuổi). 
2. Cung cấp 6 lần trong dịch vụ 

sàng lọc phát triển ở trẻ em 

(dưới 7 tuổi).    

Mang theo sổ theo dõi sức khỏe trẻ em đến cơ sở y tế để khám 

sức khỏe dự phòng cho trẻ.  

 

Đối với dịch vụ sàng lọc phát triển ở trẻ em, vui lòng tham khảo 

hướng dẫn về địa điểm cung cấp dịch vụ sàng lọc phát triển ở trẻ 

em.  

Dịch vụ phiên dịch 

sức khỏe sinh sản 

cho cư dân mới  

Hiện tại, Cục Y tế có 29 thông dịch 

viên về sức khỏe sinh sản (4 người 

Indonesia, 23 người Việt Nam,và 2 

người Campuchia) đang cung cấp 

dịch vụ phiên dịch tại 26 Sở Y tế 

quận (Phụ lục 1).  

Dịch vụ phiên dịch sức khỏe sinh sản bao gồm:  

1. Hỗ trợ tại phòng khám sức khỏe trẻ em và phòng tiêm 

chủng ở các Sở Y tế. 

2. Hỗ trợ quản lý đối tượng tại các hộ gia đình. 

3. Hỗ trợ công tác phiên dịch cho các hoạt động liên quan. 

4. Hỗ trợ cung cấp hướng dẫn và tư vấn sức khỏe sinh sản 

cho cư dân mới.  

Tiếng Indonesia, 

Việt Nam, 

Campuchia  

Phiên dịch Đa 

ngôn ngữ  

Cẩm nang Giáo 

dục Sức khỏe Đa 

ngôn ngữ  

Cung cấp "Cẩm nang sức khỏe phụ 

nữ mang thai", "Cẩm nang giáo dục 

sức khỏe bà mẹ mang thai" và "Cẩm 

nang sức khỏe trẻ em" phiên bản đa 

ngôn ngữ.  

Có thể vào trang web “Sức khỏe 99 - Cục Sức khỏe Quốc dân 

Bộ Y tế và Phúc lợi > Tài liệu Giáo dục Sức khỏe > Sổ tay” 

https://health99.hpa.gov.tw/Tải xuống, hoặc nhận bản in tại Sở Y 

tế địa phương.  

Tiếng Anh, 

Indonesia, Việt 

Nam, Thái Lan, 

Campuchia  

Đường dây nóng 

tư vấn cuộc sống  

Đường dây nóng 1990 (Cục Di dân 

Bộ Nội vụ): Cung cấp tư vấn đa 

Hãy gọi số 1990 bằng điện thoại di động hoặc điện thoại bàn. 

 

Tiếng Anh, Nhật, 

Indonesia, Việt 

https://health99.hpa.gov.tw/


ngôn ngữ và có thể hỗ trợ giới thiệu 

thông tin y tế.  
Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật (phục vụ 24 giờ, không nghỉ 

ngày nào trong năm) 

Tiếng Indonesia, tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan, tiếng 

Campuchia (9h00-17h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu)  

Nam, Thái Lan, 

Campuchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dịch vụ phiên dịch sức khỏe sinh sản cho cư dân mới  Phục vụ các ngôn ngữ 

Sở Y tế quận Tam Dân 
07-3820492、07-3822395 

Việt Nam, Indonesia  

Sở Y tế số 2 quận Tam Dân 
07-2154156 

Campuchia 

Sở Y tế quận Tiểu Cảng 
07-8218802、07-8218814 

Việt Nam, Campuchia  

Sở Y tế quận Tả Doanh 
07-5817191、07-5817192 

Campuchia 

Sở Y tế quận Tiền Trấn 
07-8414687、07-8414688 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Linh Nhã 
07-5360559、07-5360560 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Tân Hưng  
07-2294121、07-2294122 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Nam Tử  
07-3512119、07-3512110 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Cổ Sơn  
07-5315753、07-5315754 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Đại Xã  
07-3511774 

Việt Nam  



Sở Y tế quận Đại Liêu 
07-7811965 

Việt Nam, Indonesia  

Sở Y tế quận Đại Thụ  
07-6518935、07-6512935 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Nhân Vũ  
07-3711434、07-3716413 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Cương Sơn  
07-6212015、07-6215623 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Lâm Viên 
07-6412404 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Tử Quan 
07-6177331 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Điểu Tùng 
07-7316404 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Kỳ Sơn 
07-6612054 

Việt Nam, Indonesia  

Sở Y tế quận Lộ Trúc 
07-6962449 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Phụng Sơn 
07-7430437 

Việt Nam, Indonesia  

Sở Y tế số 2 quận Phụng Sơn    
07-8216939 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Kiều Đầu  
07-6113516 

Việt Nam  



Sở Y tế quận Mỹ Nông  
07-6812064 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Hồ Nội  
07-6993009 

Việt Nam  

Sở Y tế quận Yến Sào 
07-6161148 

Việt Nam  

Sở Y tế quận A Liên  
07-6317141、07-6317142 

Việt Nam  

 

 


